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VIỆT NAM CỘNG HÒA 

      Ngũ Hổ Tướng, Nước Mất, Mất Theo Nước !! 
 

       Nguyễn Minh Thanh kính bút 
   

1 – 
 

Thiếu Tướng NGUYỄN KHOA NAM 

(Tư Lịnh Quân Đoàn IV - Quân Khu IV) 
 

Vận nước nổi trôi đến bước cùng 
Tướng Quân thà chết với non sông 

Tang bồng xếp lại... hoa dù đỏ 
Khí tiết vang theo... tiếng súng đồng 

Đất Việt xót thương cây rũ lá ...! 
Sông Hương tiếc nhớ nước khô dòng...! 

Nghiêm mình kính cẩn trang trung liệt 
Gương sáng muôn đời... sóng Cửu Long...! 

 

 Nguyễn Minh Thanh kính bút 
 

Dũng Tướng Nguyễn Khoa Nam 
Vận nước điêu linh chí bất thành 
Tang bồng cô đọng nét tinh anh 

Hương linh phơi phới... về tiên cảnh 
Hùng khí thênh thang... sáng qúi danh 

Thư thái ung dung hồi cận tử* 
Thanh liêm khoan ái thuở bình sanh 
Đạn đồng... Sông Núi ngùi ly biệt...!! 

Thương tưởng trung lương hậu thế dành...!! 
 

                                       Nguyễn Minh Thanh kính bút 
 
 Trước khi tuẫn tiết, Tướng NKN đã gõ ba tiếng chuông! 
*Tướng Nguyễn Khoa Nam (1927-1975), 
Sanh tại Đà Nẵng, nguyên quán ở làng An Cựu Tây, Hương Thuỷ, Thừa Thiên. Con Ông 
Nguyễn Khoa Túc và Bà Tôn Nữ Ngọc Cẩn. 
Theo học khóa 3 Đống Đa tại trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức, khai giảng ngày 1 tháng 4 
năm 1953. Ngày 1 tháng 12 cùng năm, tốt nghiệp cấp bậc Thiếu úy. 
Gia nhập đơn vị Nhảy dù, ông được cử làm Trung đội trưởng thuộc Đại đội 1 trong Tiểu 
đoàn 7 Nhảy Dù. Tiến dần lên đến Tư Lệnh Phó SĐ Nhảy Dù. Chuyển qua Bộ Binh, Ông 
làm Tư Lệnh SĐ7BB. Chức vụ sau cùng Tư Lệnh Quân Đoàn IV - Quân Khu IV tại Cần 
Thơ. 
Sáng ngày 1 tháng 5, Ông mặc quân phục Đại lễ của Quân đội, và vào khoảng 6 giờ 30 
sáng Ông dùng súng Browning bắn vào màng tang tự sát tại chiếc ghế làm việc trong tư 
dinh. 
Tro Cốt của Ông thờ ở Chùa Quảng Hương Già Lam, đường Lê Quang Định số 498/11 
Phường 1, Gò Vấp, Sài Gòn. 
 
 



- 2 - 
 

2- 
 

Thiếu Tướng PHẠM - VĂN - PHÚ 

(Tư Lịnh Quân Đoàn II - Quân Khu II) 
 

Người xứ Hà Đông gốc Nhảy Dù 
Dấu chân dày dạn các quân khu 

Điện Biên kịch chiến rừng xơ xác 
Lào Hạ giao tranh khói mịt mù 
Tây Huế bảo toàn an một thuở 

Ban Mê thất thủ hận... nghìn thu...! 
Nghiêng bầu độc dược... hồn bay bổng 
Mây trắng trời xanh... biệt Cánh Dù...!! 

 

                                        Nguyễn Minh Thanh kính bút 
 
Tướng Phạm Văn Phú (1928-1975), 
Sanh tại Hà Đông, gốc Nhảy dù. Ông xuất thân từ trường Võ bị Liên Quân - Đà Lạt khoá 8 
giữa năm 1952. 
Tại chiến trường Điện Biên Phủ vô cùng sôi động, ở cấp bậc Trung Úy ông đã chỉ huy một 
đại đội của Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù. Sau hơn một hơn tháng giao tranh ác liệt với Việt Minh, 
ngày 16 tháng 4 Ông được thăng cấp Đại Úy tại mặt trận khi vừa đúng 25 tuổi. 
Ngày 7/5/1954, Điện Biên Phủ thất thủ, PVP bị địch quân bắt giam. Sau 20/7/1954 (Hiệp 
định Genève), Ông được trao trả và tiếp tục trong quân lực VNCH. 
Ông trải qua nhiều đơn vị chiến đấu. Chức vụ sau cùng Tư Lệnh Quân Đoàn II - Quân 
Khu II tại Pleiku. 
Sáng ngày 29 tháng 4 tại tư dinh Sài Gòn, Ông tự sát bằng một liều Choloroquine cực 
mạnh. Ông bị hôn mê đến 11 giờ 15 trưa ngày 30 tháng 4, tỉnh lại thều thào hỏi phu nhân 
về hiện tình chiến cuộc. Khi được biết Dương Văn Minh đã ra lệnh cho toàn thể Quân lực 
Việt Nam Cộng hòa buông súng đầu hàng, Ông liền từ trần!! 
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Chuẩn Tướng LÊ VĂN HƯNG 
(Tư Lịnh Phó Quân Đoàn IV - Quân Khu IV) 

 
Núi sông nghiêng ngửa phận làm trai 

Quân ngũ tòng chinh chí miệt mài 
Dũng lược U - Minh xung trận địa 

Kiên cường An - Lộc phá trùng vây 
Cờ tàn... sông núi ngùi ly biệt 

Vận mạt... anh hùng ngậm đắng cay 
Phòng ngủ... kinh hoàng vang tiếng súng 

Ngoài trời đêm quạnh... ánh sao bay... 
 

 Nguyễn Minh Thanh kính bút 
* 

 
Tướng Lê Văn Hưng (1933 - 1975) 
Người Hóc Môn, Gia Định, mồ côi cha. Theo học khóa 5 Vì Dân tại trường Sĩ quan Trừ bị 
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Thủ Đức năm 1954, tốt nghiệp cấp bậc Thiếu úy. 
Ra trường Ông giữ những chức vụ tác chiến. Có lúc chuyển sang Hành Chánh Trưởng ty 
Cảnh Sát, rồi Quận Trưởng, Tỉnh Trưởng... Sau chuyển qua Bộ Binh làm Tư Lệnh 
SĐ5/BB căn cứ Lai Khê, Bình Dương. Tháng 3 năm 1972, Ông được thăng cấp Chuẩn 
tướng. 
 Sau chiến trận “Mùa hè đỏ lửa” 1972, Ông được tặng thưởng tại mặt trận Đệ Tam đẳng 
Bảo quốc Huân chương kèm Anh dũng Bội tinh với nhành Dương liễu, và Huy chương 
đặc biệt “Bình Long Anh dũng”. 
Chức vụ sau cùng Tư Lệnh Phó Quân Đoàn IV - Quân Khu IV tại Cần Thơ. 
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ông tự sát bằng súng lục bắn vào tim lúc 20 giờ 45. 
Trước khi tự sát, Ông nói: “- Tôi bằng lòng chọn cái chết, tướng mà không giữ được 
nước, không bảo vệ được thành, thì phải chết theo thành.” 
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Chuẩn Tướng TRẦN VĂN HAI 
 ( Tư Lịnh Sư Đoàn 7 BB ) 

 
Hải đăng toả sáng giữa sương mù 
Liêm chính kiêu hùng dũng trí mưu 

Tỉnh Trưởng Phú Yên nhiều mến mộ 
Chỉ Huy Cảnh Sát lúc cương nhu 

Khe Sanh tuyến lửa: - thăm binh sĩ* 
Trận điạ Chư Pao: - diệt giặc thù 

Nước mất ngậm ngùi... khui... độc dược 
Phương danh trăng chiếu... rạng ngàn thu...!! 

 

                                               Nguyễn Minh Thanh kính bút 
 
Tướng Trần Văn Hai (1925-1975)  
Người Gò Công trong gia đình điền chủ. Theo học khóa 7 Ngô Quyền tại trường Võ bị 
Liên quân Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 5 năm 1952. Cùng khoá với Thủ Khoa Trương 
Quang Ân. Sau này là Th/ Tướng Trương Quang Ân. 
Qua những chức vụ Tiểu đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Biệt động 
quân Dục Mỹ. Tỉnh trưởng tỉnh Phú Yên. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biệt động quân Trung 
ương. Tổng Giám Đốc Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia.., Tư Lịnh Phó Quân Đoàn II. 
 Chức vụ sau cùng Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ Binh tại căn cứ Đồng Tâm Mỹ Tho. 
Trước sự kiện ngày 30 tháng 4 khoảng hơn một tuần, đích thân Tổng thống Thiệu cho 
máy bay riêng xuống đón Ông di tản, nhưng Ông từ chối. 
Đặc biệt, Ông đã nhờ người đem tiền về cho Mẹ và báo tin Ông bình an, rồi mới tự sát...!! 
Nửa đêm về sáng ngày 1 tháng 5, Ông dùng thuốc Optalidon nguyên ống 20 viên tuẫn tiết 
tại phòng làm việc!! 
*Căn cứ Khe Sanh (Quảng Trị) năm 1968, ngoài Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, còn 
có Tiểu Đoàn 37 BĐQ/ Việt Nam, Đ. Úy Hoàng Phổ làm TĐT. BĐQ bố trí vòng ngoài quân 
đội Mỹ, hướng Đông nguy hiểm nhứt. VC tấn công tuyến BĐQ nhiều lần nhưng chúng 
đều thất bại. Lần sau cùng là: 29 - 2 - 1968. 
Bất chấp hiểm nguy, Đại Tá Trần Văn Hai đã tới thăm anh em tận tuyến lửa, nơi đây...!! 
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Chuẩn Tướng LÊ NGUYÊN VỸ 
 (Tư Lịnh Sư Đoàn 5 BB) 

 
Chiều nghiêng thành quách đã điêu tàn 
Thương tiếc anh hùng thuở dọc ngang 

Cương trực thanh liêm không vị nể 
Kiên trì nguy hiểm chẳng từ nan 

Can trường An - Lộc: - chờ Tank đến 
Bất khuất Lai - Khê: - gác chuyện hàng 
Tiếng súng sau cùng vang... vọng mãi... 

Ngàn năm hương khói tưởng... linh nhan. 
 

 Nguyễn Minh Thanh kính bút 
 
 
Tướng Lê Nguyên Vỹ (1933-1975) 
Người Sơn Tây, thuộc gia tộc “Lê Nguyên” danh giá. Theo học khóa 2 Lê Lợi tại trường 
Võ bị Địa phương Trung Việt ở Huế, khai giảng năm 1951, tốt nghiệp Chuẩn úy hiện dịch. 
Phục vụ đơn vị Nhảy dù, Quận trưởng Quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
 Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, Tư lệnh phó Sư đoàn 5 Bộ Binh 
Ngày Quốc khánh Đệ Nhị Cộng hòa 1 tháng 11 năm 1974, ông được thăng cấp Chuẩn 
Tướng. Ngày 7 tháng 11 cùng năm, Ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh 
tại Lai Khê, Bình Dương. 
LNV là người hạ chiếc Xe Tăng đầu tiên của VC trong trận An Lộc 1972. Ông tổ chức 
“Tiểu Tổ Diệt Tăng” sẵn sàng nghinh địch và săn Tăng. 
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi nghe Dương Văn Minh kêu gọi chiến sĩ Quân Lực Việt 
Nam Cộng hòa buông súng. Ông ra lệnh cho binh sĩ treo cờ trắng trước căn cứ và cho 
thuộc cấp giải tán. Sau đó ông dùng khẩu Beretta 6.35 bắn vào đầu tự sát tại Bộ Tư lệnh 
Lai Khê!! 
Người nhà đã đem Tro Cốt của Ông về thờ trong Phủ Thờ gia tộc “Lê Nguyên” tại Sơn 
Tây. 

 

Phần Kết 
 

Trong bài " Tuyệt Mệnh Thi " cuả Ô. Thủ Khoa Huân có câu: 
" Anh hùng mạc bả doanh thâu luận 
Vũ trụ trường khan tiết nghĩa lưu " 
( Hãy lắng nghĩa trung lưu vũ trụ 

Chớ đem thành bại luận anh hùng ) 
 
 

Trong  bài " Quá Linh Đinh dương " Ô.Văn Thiên Tường cũng có câu: 
" Nhân sinh tự cổ thùy vô tử 

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh " 
(  Xưa nay ai sống mà không chết   
    Hãy để lòng son chiếu sử xanh ) 

 
Hậu sinh mượn những câu thơ trên, với bài " Nghẹn Ngào " , bài      "Khinh Ư Hồng Mao" 
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kính cẩn dâng lên quý vị Tướng Lãnh lẫm liệt, và tất cả quý anh hùng, những người đã 
"   Nước Mất, Mất Theo Nước ". 
 

Nghẹn Ngào 
 

Nước mất nhà tan mạng kể chi 
Nghẹn ngào kẻ ở khóc người đi 
Vạn dân thống thiết hồi lâm biệt 
Tổ Quốc ngậm ngùi lúc vĩnh ly 
Hồ thỉ miệt mài ngăn Giặc Đỏ 

Tang bồng chăm chỉ phụng Hoàng Kỳ 
Phong ba sóng cả con thuyền đắm 
Phu trạo lòng đau biển ngập mi...!! 

 

        Nguyễn Minh Thanh kính bút 
 

Tử, 
Khinh Ư Hồng Mao 

 
Xã Tắc điêu linh dạ chẳng cam 
Quyết tâm trừ diệt lũ xâm loàn 

Mười Ba Liệt Sĩ Quốc Dân Đảng 
Ngũ Hổ tuẫn hùng South Việt Nam 
Can đảm thân tâm lòng dũng cảm 

Hiêu nhiên khí phách chí hiên ngang 
Phương danh trường cửu cùng Sông Núi 

Trăng ngự đầu non cưỡi hạc vàng 
 

              Nguyễn Minh Thanh cẩn bút 
 

Sau hết, câu đối tưởng niệm quý vị đã Tuẫn Quốc: 
- Quốc bại nhục nhằn cam tuẫn tiết phương danh lưu vạn cổ...!!   

- Dân tàn thổn thức đành bái biệt hào khí chiếu thiên thu...!! 

 
Nguyễn Minh Thanh bái bút 
( GA, March  3 - 2024 - Quốc Hận  49 ) 
 
 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả  tại: 
http://www.vietnamvanhien.org/NguyenMinhThanh.html 
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